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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Nghiệp vụ hướng dẫn
     Mã môn học: CSG341
2. Tên Tiếng Anh: Skill Tour Guide
3. Số tín chỉ: 04; Tổng số tiết quy chuẩn: 60

(Lý thuyết: 30; Thực hành 60; Tự học: 90 tiết)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Thị Phương Nga
	0963.954.999
	ngahtp@tnus.edu.vn

	2
	ThS. Nguyễn Ngọc Lan
	0982.092.962
	lannn@tnus.edu.vn


5.  Điều kiện tham gia học phần

- Môn học tiên quyết: Không

- Môn học trước: Không

- Học phần song hành: Không

6. Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Lữ hành, Khoa Du lịch

7. Mô tả học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch như: Phương pháp tổ chức và thực hiện các hoạt động hướng dẫn du lịch (tổ chức gặp mặt đón đoàn, bố trí lưu trú, ăn uống, tham quan…), phương pháp nghiên cứu để hiểu tâm lý, nhu cầu của khách du lịch,… từ đó phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch trong quá trình du lịch theo đúng tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS. Vì vậy, học phần hướng dẫn và rèn luyện cho người học kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo đúng Tiêu chuẩn nghề du lịch quốc gia: thuyết minh du lịch, hoạt náo du lịch, chăm sóc khách, kết nối/phối hợp/giám sát dịch vụ được cung ứng trong tour, quảng bá/xúc tiến thương hiệu doanh nghiệp lữ hành,…
8. Mục tiêu môn học

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả Mục tiêu học phần

(Môn học này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G2
	- Kỹ năng hướng dẫn du lịch tại điểm

- Kỹ năng hướng dẫn du lịch suốt tuyến

- Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Các kỹ năng bổ trợ: sơ cứu y tế, chống sốc văn hoá, xúc tiến quảng bá,…
	LO6
	2

	G4
	Người học có kỹ năng thực hành cơ bản trong hoạt động lữ hành – hướng dẫn.
	LO9

	3

	G5
	Người học có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Du lịch;
	LO12
	


9. Chuẩn đầu ra của học phần

	Mục tiêu

(Goals)


	Mô tả Mục tiêu học phần

(Học xong học phần này, sinh viên có thể)

	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G2
	G2.3
	Liên kết được kiến thức từ những lĩnh vực khác nhau vào hoạt động hướng dẫn du lịch
	LO6
	4

	G4
	G4.1
	Thực hiện được đầy đủ các bước trong quy trình hướng dẫn, điều hành, bán và marketing các chương trình du lịch
	LO9
	3

	G5
	G5.1
	Lựa chọn được các giải pháp phù hợp khi đối mặt với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh, hướng dẫn và quản lý du lịch
	LO12
	3

	
	G5.3
	Chứng minh được ý thức tự học, tự cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ thích ứng với biến động của thị trường lao động, sáng tạo trong công việc
	LO14
	3


10. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên tham gia học phần này phải thực hiên:

- Chuyên cần: Đi học đúng giờ, đảm bảo dự tối thiểu 80% số giờ lên lớp lý thuyết, 100% giờ thực hành; Chuẩn bị cho các bài học: Chuẩn bị nội dung tự học, đọc tài liêu học tập theo hướng dẫn trước khi đến lớp.

- Bài tập: Hoàn thành 01 bài tập cá nhân

- Thực hành: Hoàn thành 01 bài thực hành và nộp sản phẩm theo yêu cầu của giảng viên.

Yêu cầu về đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và trên lớp phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá điểm 0.

11. Học liệu 

11.1. Tài liệu học tập chính


1. Tiêu chuẩn VTOS về Hướng dẫn du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam

11.2. Tài liệu  tham khảo 


2. Tiêu chuẩn VTOS về Thuyết minh du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam
3. Đinh Trung Kiên (2006), Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, NXB ĐHQGHN
4. Nguyễn Thị Suối Linh (2019), Sưu tầm và nghiên cứu phương thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, Bộ tài liệu số Trung tâm học liệu Trường ĐHKH
	Tuần thứ
	Nội dung


	CĐR của HP
	Tài liệu
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 - 2
	Chương 1. Khái quát chung
	
	
	
	
	

	
	A/Các nội dung chính trên lớp:

* Nội dung GD lý thuyết 

1.1.Hướng dẫn viên du lịch

1.1.1.Khái niệm và phân loại  hướng dẫn viên du lịch.

1.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch

1.1.3.Đặc điểm, yêu cẩu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch

           1.1.4.Vai trò của nghề hướng dẫn du lịch trong hoạt động du lịch

1.1.5.Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch
	G2.3
	[1], [2], [3], 
	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	1.2. Hoạt động hướng dẫn du lịch

1.3. Nghiệp vụ hướng dẫn 

        1.3.1.Khái niệm nghiệp vụ hướng dẫn

         1.3.2.Các nghiệp vụ cơ bản của hướng dẫn viên du lịch.
	G2.3
	[1], [2], [3], 
	4
	
	

	
	B/Nội dung tự học:
Việc tạo ấn tượng ban đầu của hướng dẫn viên đối khách du lịch
	G5.1
	[1], [2], [3], 
	3
	
	

	3 - 6
	Chương 2: Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch
	
	
	
	
	

	
	A/Các nội dung chính trên lớp:

* Nội dung GD lý thuyết
2.1. Chương trình du lịch

2.1.1. Khái niệm chương trình du lịch

2.1.2. Đặc điểm chương trình du lịch

2.1.3. Phân loại chương trình du lịch

2.1.4. Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	G2.3
	[1], [2], [3], 
	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	2.2. Quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch của hướng dẫn viên


2.2.1. Quy trình chung


2.2.2. Quy trình tổ chức thực hiện cho khách đoàn

2.2.2. Quy trình tổ chức thực hiện cho khách đoàn

2.2.3. Quy trình tổ chức thực hiện cho khách lẻ
	G2.3
	[1], [2], [3], 

	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	2.3 Một số phương pháp quản lý khách đoàn trong quá trình thực hiện chương trình du lịch


2.3.1. Phương pháp thiết lập những quy định về ứng xử


2.3.2. Phương pháp luân chuyển vị trí của khách du lịch

           2.3.3. Phương pháp gây sự chú ý tới khách du lịch


2.3.4. Phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa đoàn khách và hướng dẫn viên
	G2.3
	[1], [2], [3], 

	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	* Nội dung thực hành (8 tiết) 

- Thực hành một số  phương pháp hướng dẫn du lịch cơ bản
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], 

[4]
	3
	- Gv giao nội dung thực hành

- Sinh viên thực hiện

- Gv định hướng, điều phối, nhận xét
	Trình bày kết quả theo cá nhân

	
	B/Nội dung tự học:

- Những tác động đến công việc của hướng dẫn viên
	G2.3
	[1], [2], [3], 
	4
	
	

	7-11
 
	CHƯƠNG 3:  HƯỚNG DẪN THAM QUAN 
	
	
	
	
	

	
	A/Các nội dung chính trên lớp:

* Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Một số niệm

3.2.1. Khái niệm tham quan

3.2.2. Khái niệm hướng dẫn tham quan

3.2. Các yếu tố cơ bản cấu thành một chuyến tham quan

3.3. Phân loại hướng dẫn tham quan

3.4. Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan


3.2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu về tuyến, điểm tham quan


3.2.2. Thu thập tài liệu


3.2.3. Viết bài thuyết minh
	G2.3
	[1], [2], [3],
	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	3.5. Nội dung công việc hướng dẫn tham quan


3.5.1. Chỉ dẫn, xem xét đối tượng tham quan


3.5.2. Thuyết minh về đối tượng tham quan

3.6. Các phương pháp hướng dẫn tham quan


3.6.1. Phương pháp hướng dẫn tham quan tại một điểm


3.6.2. Phương pháp hướng dẫn tham quan trên ô tô


3.6.3. Phương pháp hướng dẫn tham quan đi bộ trong thành phố
3.6.4. Phương pháp hướng dẫn tham quan trên bản đồ, clip, hình ảnh.
	G2.3
	[1], [2], [3], 
	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	* Nội dung thực hành: 

- Thực hành xây dựng bài thuyết minh
- Thực hành thuyết minh tại điểm
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], [4]


	3
	- Gv giao nội dung thực hành

- Sinh viên thực hiện

- Gv định hướng, điều phối, nhận xét
	Trình bày kết quả theo cá nhân

	
	* Nội dung thực hành: 

- Thực hành thuyết minh suốt tuyến
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], [4]


	3
	- Gv giao nội dung thực hành

- Sinh viên thực hiện

- Gv định hướng, điều phối, nhận xét
	Trình bày kết quả theo cá nhân

	
	B/Nội dung tự học

Các tuyến du lịch vùng trung du, miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng châu thổ sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], [4]
	3
	
	

	12 - 15
	CHƯƠNG 4: NHỮNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ BỔ TRỢ
	
	
	
	
	

	
	A/Các nội dung chính trên lớp:

* Nội dung GD lý thuyết:

4.1. Một số kỹ năng trong hoạt động hướng dẫn du lịch

4.1.1. Kỹ năng truyền đạt thông tin

4.1.2. Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi của khách
4.1.3. Kỹ năng tuyên truyền

4.1.4. Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể

4.1.5. Kỹ năng đi rừng

4.1.6. Kỹ năng sơ cứu
	G2.3


	[1], [2], [3], 
	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	4.2. Một số điểm cần lưu ý:

          4.2.1. Giáo tiếp đa văn hóa

          4.2.2. Các mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn.

           4.2.3. Trang phục, trang điểm
	G2.3
	[1], [2], [3]

	4
	- Thuyết trình

- Trao đổi

- Đàm thoại
	Kiểm tra bằng hình thức phát vấn

	
	* Nội dung thực hành: 

- Thực hành hướng dẫn tour

- Xử lý tình huống phát sinh trong chuyến đi
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], [4]


	3
	- Gv giao nội dung thực hành

- Sinh viên thực hiện

- Gv định hướng, điều phối, nhận xét
	Trình bày kết quả theo cá nhân

	
	* Nội dung thực hành: 

- Thực hành hướng dẫn tour

- Xử lý tình huống phát sinh trong chuyến đi
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], [4]


	3
	- Gv giao nội dung thực hành

- Sinh viên thực hiện

- Gv định hướng, điều phối, nhận xét
	

	
	B/Nội dung tự học

- Các tình huống phổ biến và các tình huống đặc biệt có thể xảy ra trong hướng dẫn du lịch
	G4.1

G5.1

G5.3
	[1], [2], [3], [4]
	3
	
	

	Kiểm tra định kỳ (2 tiết)

Phương pháp: Tự học

Địa điểm kiểm tra: giảng đường
	G2.3
	[1], [2], [3], 
	4
	Kiểm tra trên lớp dưới hình thức tiểu luận
	Kết quả bài kiểm tra


13. Đánh giá sinh viên

13.1. Thang điểm đánh giá

- Thang điểm: 10

13.2. Hình thức tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	Số tín chỉ của học phần
	Số điểm đánh giá quá trình (QT)
	Tổng số đầu điểm QT

	
	Chuyên cần
	Thường xuyên
	Số bài kiểm tra định kỳ
	

	3
	1
	2
	1
	4


	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	CĐR của HP

	Đánh giá quá trình (trọng số 40%)

	1
	Chuyên cần
	10%
	Mức độ tham dự các buổi học
	5
	G5.3

	
	
	
	Tính chủ động, tích cực chuẩn bị bài và tham gia các hoạt động trong giờ học
	5
	

	2
	Bài tập thảo luận nhóm
	5%
	Nội dung đáp ứng yêu cầu của GV
	6
	G2.3

G4.1

G5.1

G5.3

	
	
	
	Hình thức trình bày sạch đẹp, rõ ràng
	1
	

	
	
	
	Ý tưởng sáng tạo
	2
	

	
	
	
	Thời gian nộp sản phẩm
	1
	

	3
	Bài thực hành
	5%
	Chất lượng sản phẩm giao nộp
	5
	G2.3

G4.1

G5.1

G5.3

	
	
	
	Thái độ tham gia
	2
	

	
	
	
	Mức độ tham gia
	2
	

	
	
	
	Thời gian giao nộp sản phẩm
	1
	

	4
	Bài kiểm tra định kì
	20%
	Cách thức tiến hành: sinh viên có mặt tại giảng đường để làm bài kiểm tra theo kế hoạch của giảng viên.

Đánh giá: Dựa vào kết quả làm bài kiểm tra của sinh viên, giảng viên nhận xét và đánh giá bằng điểm số theo đáp án, thang điểm quy định.
	10
	G2.3

	Thi kết thúc học phần (trọng số 60%)

	5
	Vấn đáp
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần. Nội dung bao quát hết các chuẩn đầu ra quan trọng của các học phần.
	10
	G2.3
G4.1

G5.1

G5.3


14. Ngày phê duyệt lần đầu: 20/4/2020
15. Cấp phê duyệt

	TRƯỞNG KHOA

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
ThS. Hoàng Thị Phương Nga
	NHÓM BIÊN SOẠN



16. Tiến trình cập nhật CTĐT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày 20 tháng 4 năm 2021
	Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên:

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
ThS. Hoàng Thị Phương Nga

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày …….tháng…. năm……….
	Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên:

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN



3

